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STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Cơ quan giải quyết 
thủ tục hành chính

Cơ quan tiếp nhận, trả kết 
quả không phụ thuộc địa giới 

hành chính
I Sở Tư pháp

1. 2.000488.000.00.00.H23 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công 
dân Việt Nam, người nước ngoài đang 
cư trú tại Việt Nam

Sở Tư pháp - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận Một cửa cấp huyện
- Bộ phận Một cửa cấp xã

II Sở Y tế

1. 1003787.000.00.H23

Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
trong trường hợp đề nghị thay đổi họ 
và tên, ngày tháng năm sinh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế
- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận một cửa cấp huyện

2. 1003800.000.00.H23

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh đối với người 
Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế
- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công.
- Bộ phận Một cửa cấp huyện.

3. 10036280.000.00.H23

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa 
Sở Y tế Bộ phận một cửa 
huyện/TP/TX 2 bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Sở Y tế
- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận Một cửa cấp huyện

4. 1.004532.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép hủy thuốc gây Sở Y tế - Trung tâm Phục vụ hành 
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hành chính
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, nguyên liệu làm thuốc là dược 
chất gây nghiện, dược chất hướng 
thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc 
thẩm quyền Sở Y tế

chính công.
- Bộ phận Một cửa cấp huyện.

III Sở Thông tin và Truyền thông

1. 2.001171.000.00.00.H23 Thủ tục Cho phép họp báo (trong 
nước)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công.
- Bộ phận Một cửa cấp huyện.

2. 2.001740.000.00.00.H23 Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động 
cơ sở in

Sở Thông tin và 
Truyền thông

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công.
- Bộ phận Một cửa cấp huyện.

3. 2.001737.000.00.00.H23 Thủ tục Xác nhận thay đổi thông tin 
đăng ký hoạt động cơ sở in

Sở Thông tin và 
Truyền thông

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công.
- Bộ phận Một cửa cấp huyện.

IV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. 1.000883.000.00.00.H23
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bơi, Lặn

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công.
- Bộ phận Một cửa cấp huyện.

V Sở Tài nguyên và MT

1. 1.008603.000.00.00.H23 Thủ tục kê khai, thẩm định phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận Một cửa cấp huyện
- Bộ phận Một cửa cấp xã

2. 1.010728.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp đổi giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và 
Môi trường

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận Một cửa cấp huyện
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- Bộ phận Một cửa cấp xã

VI Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. 1.009478.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối 
với các sản phẩm, hàng hoá sản xuất 
trong nước được quản lý bởi các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận Một cửa cấp huyện
- Bộ phận Một cửa cấp xã

2. 2.001064.000.00.00.H23

Thủ tục Cấp, Gia hạn Chứng chỉ hành 
nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan 
quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh 
(gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 
thuật động vật; tư vấn các hoạt động 
liên quan đến lĩnh vực thú y; khám 
bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm 
bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y Hải Dương 
- Sở Nông nghiệp và 
PTNT (Cơ quan 
chuyên ngành thú y 
cấp tỉnh)

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công
- Bộ phận Một cửa cấp huyện
- Bộ phận Một cửa cấp xã


